
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
(Báo tăng, giảm)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Tứ Kỳ
2. Địa chỉ: Số 40, đường Phan Bội Châu, xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:24 giờ hàng ngày
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên

Số giấy 
phép hành 
nghề/ Số 

chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề 
tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 
bệnh khác (nếu 

có)

Ghi chú

1 Phạm Đình 
Quân

001613/HP
-GPHN Y khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-12h00, chiều từ 

13h30-17h00 từ Thứ 2 đến 
Thứ 6; Làm ngày nghỉ, 

ngày lễ, trực và làm ngoài 
giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Nhân viên; Bác sĩ hạng 
III; Bác sĩ y khoa; Ký 

Giấy ra viện; Giấy 
chuyển tuyến; Giấy nghỉ 

hưởng BHXH

Không

Tăng người hành nghề 
theo Giấy phép hành 
nghề số 001613/HP-

GPHN cấp ngày 
26/12/2025, nơi cấp Sở 

Y tế thành phố Hải 
Phòng

2 Lê Thị Ngọc 
Quỳnh

001614/HP
-GPHN Y khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-12h00, chiều từ 

13h30-17h00 từ Thứ 2 đến 
Thứ 6; Làm ngày nghỉ, 

ngày lễ, trực và làm ngoài 
giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Nhân viên; Bác sĩ hạng 
III; Bác sĩ y khoa; Ký 

Giấy ra viện; Giấy 
chuyển tuyến; Giấy nghỉ 

hưởng BHXH

Không

Tăng người hành nghề 
theo Giấy phép hành 
nghề số 001614/HP-

GPHN cấp ngày 
26/12/2025, nơi cấp Sở 

Y tế thành phố Hải 
Phòng



3 Nguyễn Thị 
Sao

004412/HD
-CCHN

Thực hiện các kỹ 
thuật của hộ sinh

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h30-12h00, chiều từ 

13h30-17h00 từ Thứ 2 đến 
Thứ 6; Làm ngày nghỉ, 

ngày lễ, trực và làm ngoài 
giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Nhân viên; Hộ sinh hạng 
III; Thực hiện các kỹ 

thuật của hộ sinh; Chuyên 
khoa điều dưỡng sản phụ 
khoa; Soi-đốt điện cổ tử 
cung; Chăm sóc nhi non 
tháng; Chuẩn bị dụng cụ 
trước,trong mổ và phụ 
mổ (tis dụng cụ) trong 

phẫu thuật sản khoa; Phụ 
dụng cụ trong phẫu thuật 

nội soi

Không

Giảm người hành nghề 
theo Quyết định số 

3847/QĐ-SYT ngày 
31/12/202 của Sở Y tế 

thành phố Hải Phòng về 
việc điều động viên 

chức đối với bà Nguyễn 
Thị Sao kể từ ngày 

01/01/2026

254/QĐ-
SYT ngày 
16/3/2018

Kỹ thuật soi - đốt 
điện cổ tử cung. 

Chuẩn bị dụng cụ 
trước, trong mổ và 
phụ mổ trong phẫu 
thuật sản phụ khoa. 

Chăm sóc bệnh nhân 
nhi

325/QĐ-
SYT ngày 
04/6/2024

Bổ sung Chuyên 
khoa điều dưỡng sản 

phụ khoa



4 Vũ Thúy 
Khuyên

001615/HP
-GPHN Y khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-12h00, chiều từ 

13h30-17h00 từ Thứ 2 đến 
Thứ 6; Làm ngày nghỉ, 

ngày lễ, trực và làm ngoài 
giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Nhân viên; Bác sĩ hạng 
III; Bác sĩ y khoa; Ký 

Giấy ra viện; Giấy 
chuyển tuyến; Giấy nghỉ 

hưởng BHXH

Không

Tăng người hành nghề 
theo Giấy phép hành 
nghề số 001615/HP-

GPHN cấp ngày 
30/12/2025, nơi cấp Sở 

Y tế thành phố Hải 
Phòng

Tứ Kỳ, ngày 05 tháng 01 năm 2026

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH,CHỮA BỆNH
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